
Lớp :

Ngành học : 

Sĩ số :

Số SV đang học : 15

Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Trạng thái SV

1 DTN1953160001 LỲ PHÍ CHỪ 07/11/2001 Nam Mường Tè - Lai Châu Bình thường

2 DTN1953060005 SÙNG THỊ DỢ 07/10/2001 Nữ Mường Tè - Lai Châu Bình thường

3 DTN1953060001 GIÀNG A DUA 02/01/2000 Nam Tủa Sìn Chải - Sìn Hồ - Lai Châu Bình thường

4 DTN1953060004 QUÀNG VĂN ĐẠT 21/09/2001 Nam Tuần Giáo - Điện Biên Bình thường

5 DTN1953060011 LÔ MỘNG ĐƯỢC 26/12/2001 Nam Vô Điếm - Bắc Quang - Hà Giang Bình thường

6 DTN1953060003 KIÊN KIÊN HÙNG 04/12/1997 Nam Chung Chải - Mường Tè - Lai Châu Bình thường

7 DTN1953060006 ĐINH TRỌNG NGHĨA 29/09/2001 Nam Danh Sỹ - Thạch An - Cao Bằng Bình thường

8 DTN1953060013 KHOÀNG THANH PHƯƠNG 19/10/2001 Nam Mường Tè-Lai Châu Bình thường

9 DTN1953060017 LỲ MÒ PỨ 25/08/2001 Nữ Lai Châu Bình thường

10 DTN1953060015 LÝ CÁO QUÁNG 06/05/2001 Nam Nậm Pồ-Điện Biên Bình thường

11 DTN1953060007 NÔNG THẾ THỊNH 19/07/2001 Nam Danh Sỹ - Thạch An - Cao Bằng Bình thường

12 DTN1953060002 NGUYỄN HOÀNG TRANG 04/02/2001 Nữ Cao Bằng Bình thường

13 DTN1953060008 TRIỆU XUÂN TRƯỜNG 03/07/2001 Nam Tràng Phái - Văn Quan - Lạng Sơn Bình thường

14 DTN1953060010 HÀ VĂN VINH 01/07/2001 Nam Thanh Mai - Chợ Mới - Bắc Kạn Bình thường

15 DTN1953060016 CHẢO SAN XIỂU 07/05/2001 Nam Nậm Pồ-Điện Biên
Bình thường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TL./ Hiệu trưởngNgười lập biểu

Thái Nguyên…, Ngày 14 tháng 10 năm 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Lâm nghiệp

Lâm nghiệp
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DANH SÁCH SINH VIÊN
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